	
	
	
	
	Biểu mẫu số 17

	 Phụ lục III
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 ĐỢT 1 

	 (Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh) 


	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI
	Dự toán
đầu năm
	Dự toán
sau điều chỉnh
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt
đối
	Tương
đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2-1
	4=2/1

	 
	TỔNG CHI
	28.709.234
	29.263.393
	554.159
	102%

	A
	Chi cân đối ngân sách địa phương:
	23.545.251
	24.026.854
	481.603
	102%

	I
	Chi đầu tư phát triển:
	9.071.600
	9.430.840
	359.240
	104%

	-
	 Chi đầu tư XDCB tập trung 
	3.246.200
	3.315.608
	69.408
	102%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	4.200.000
	4.307.486
	107.486
	103%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	1.620.000
	1.637.500
	17.500
	101%

	-
	Chi đầu tư phát triển khác
	-
	164.846
	164.846
	

	-
	Bội chi ngân sách
	5.400
	5.400
	-
	100%

	II
	Chi thường xuyên. Trong đó
	13.865.490
	13.883.086
	17.596
	100%

	-
	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	5.448.312
	5.405.251
	(43.061)
	99%

	-
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	114.231
	114.638
	407
	100%

	III
	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	149.051
	153.818
	4.767
	103%

	IV
	Dự phòng ngân sách
	450.000
	550.000
	100.000
	122%

	V
	Chi lập hoặc bổ sung qũy dự trữ tài chính
	2.910
	2.910
	-
	100%

	VI
	Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT
	6.200
	6.200
	-
	100%

	B
	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
	5.163.983
	5.163.983
	-
	100%

	1
	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	5.163.983
	5.163.983
	-
	100%

	2
	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và một số chương trình mục tiêu
	-
	-
	-
	

	C
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	-
	26.556
	26.556
	

	D
	Bù hụt thu
	-
	46.000
	46.000
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